
Nam Nữ

1 Võ Trí Nhân 30/03/19
Võ Thành Lâm

NVVP

Nguyễn Thị Phương Yến

Nội trợ

224/7/1 Ung văn Khiêm P.25-

BT

Tổ 18, KP 1

0776666160

0932576323

2 Trịnh Minh Hà 27/03/19
Trịnh Công Minh

Công An

Tăng Nguyễn Thùy  

Dung

Nội trợ

36/45A NG Gia Trí P25 QBT 0932711234

3 Trần Đăng Khôi 14/01/19
Trần Ngọc Dũng

Buôn bán

Ngô Kim Thanh

Buôn bán

24/2N Võ Oanh, P.25-BT

Tổ dân phố 22, KP1

0908299744

0368947046

4 Trần Bảo Hân 05/07/19
Trần Việt Anh

Tự do

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tự do

125/54 Nguyễn Văn Thương 

P.25, Bình Thạnh

0966864043

0962828755

5 Phan Nguyễn Tú Anh 13/10/19
Phan Thanh Thuận

CNV -BV NĐ 1

Nguyễn Phạm Cẩm Tú

CNV -BV NĐ 1

143A/37 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P25-

BT.

0972633939

0908113730

6 Nguyễn Vũ Tuệ An 15/03/19 Vũ Phương Linh
132/22 Nguyễn Văn Thương, 

P.25, Q.Bình Thạnh
0932464686

7 Nguyễn Vĩnh Tuệ 22/03/19
Nguyễn Vĩnh Nghị

Sinh viên

Đào Bảo Anh

Nội trợ

157/13/4 Ng Gia Trí, P.25, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM

0349665084

0354315442

8 Nguyễn Trọng Đạt 30/07/19
Nguyễn Nhật Anh

Nhân viên

Nguyễn Thị Mơ

Nhân viên

96/19 Nguyễn  Văn Thương, P.25-

BT

TDP 100, KP6

907509999

090473149

9 Nguyễn Thùy Lâm 14/05/19

Nguyễn Thanh 

Phong

Giảng Viên

Nguyễn Thị Thanh 

Thanh

Giảng viên

71/3 Nguyễn Văn Thương P.25, 

BT

0939370514

0909096059

Họ tên cha

Nghề nghiệp

Họ tên mẹ

Nghề nghiệp
Hộ Khẩu Điện thoại

UBND QUẬN BÌNH THẠNH
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10 Nguyễn Nam Anh 02/02/19
Nguyễn Hùng Cường

Tự do

Phạm Thị Thủy

Tự do

195/8 đường D1, P.25, Q. Bình 

Thạnh
0986910799

11 Nguyễn Đức Phát 31/08/19
Nguyễn MinhTuấn

nhân viên

Lý Anh Thư

Nhân viên

71/3 Nguyễn Văn Thương P.25, 

BT

0919688033

0945869968

12
Lê Trần Phương 

Nguyên
19/01/219

Lê Anh Phương

Bảo vệ

Trần Thị Hằng

Nội trợ
151/4H XVNT P25 QBT 0934193544

13 Lê Như Ngọc 01/01/19
Lê Quang Dũng

Kinh doanh

Nguyễn Thị Rô

Nội trợ
76 NG V Thương P25 QBT 0909076633

14 Huỳnh Lê Nguyên Vũ 28/07/19
Huỳnh TrungThật

Lao động tự do

Trần  Thị Lan Anh

Nội trợ

195/90 Nguyễn Văn Thương,P.25 

, Q.Bình Thạnh

TDP 15, KP1

0903004576

0906939182

15 Hà Hồng Trúc 08/04/19
Hà Văn Hoa

CNV

Lê Thị Hồng Kim

CNV

B24,  chung cư thế kỷ 21, D2, 

P25, BT

0934161929

0937114881

16 Giang Thế Cường 24/08/19
Giang Thế Công

Bộ đội quốc phòng

Nguyễn Thị Liệu

Nội trợ

254/32 đường Tân Thới Hiệp 07, 

KP 4A, P. Tân Thới Hiệp, Quận 

12, TP.HCM

0919303886

0903012282

17
Dương Ngọc Quỳnh 

Anh
12/04/19

Dương Minh Khánh

NV bán hàng

Nguyễn Thụy Ngọc Hân

NV bán hàng

758/28/17, Xô Viết Nghệ Tỉnh, 

P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

0936366307

907202885

18 Đỗ Thảo Ngân 09/09/19
Đỗ Đình Nguyên

CNV

Nguyễn Vân Thảo

CNV

4/36/8 Nguyễn Văn Thương, P.25-

BT

0932131191

0909213938

19 Bùi Hải Anh 26/02/19
Bùi Văn Hải

Công an

Nguyễn Hoàng Yến

Công an

293/7 Ung Văn Khiêm, P.25, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

0973742323

0388693222

20 Trần Ngọc Thiên Thư 06/01/19
Trần Thiên Trí

NVVP

Nguyễn Thanh Tâm

NVVP

13A5 cư xá 307, P.25, Q. Bình 

Thạnh

0909000629

090999519

21 Bùi Thanh Lâm 12/08/19
Bùi Xuân Vỹ

Kinh doanh

Phạm Thị Thu Hà

Kinh doanh

132/63 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, 

Q. Bình Thạnh, TP.HCM

0902809191

0707506936



22 Nguyễn Thảo My 01/01/19
Nguyễn Hồng Minh

Công an

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Kế toán

860/60L Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

P,25, Q. BT
0348244868

23 Phạm Đỗ Việt Hà 20/10/19
Phạm Đức Việt

Thủy thủ

Đỗ Ninh Bình

NNVP

1,22 chung cư 24/16 đường Võ 

Oanh, P.25, Q.Bình Thạnh
0986903402

24 Trần Phương Vy 05/11/19
Trần Xuân Kiều

Ngân hàng

Ngô Thị Cẩm Giang

Ngân hàng

649/111 Điện Biên Phủ, Phường 

25, Quận Bình Thạnh

0983992746

0939.266.880

25 Trần Phương Chi 05/11/19
Trần Xuân Kiều

Ngân hàng

Ngô Thị Cẩm Giang

Ngân hàng

649/111 Điện Biên Phủ, Phường 

25, Quận Bình Thạnh

0983992746

0939.266.880

26 Vũ Minh Khôi 18/11/2019
Vũ Việt Dũng

Khai Thác cảng

Nguyễn Huyền Trang

Nhà báo
74/34 Tân Cảng, p25, quận BT

0938242369

0933526668

27 Vũ Bùi Minh Ngọc
Vũ Đức Nghĩa

Bộ đội

Bùi Thị Huệ Phương

Kinh doanh

105 cư xá ụ tàu, Ung Văn Khiêm,

P.25, Bình Thạnh

0987919171

0983353534

28 Nguyễn Bùi Phúc Thịnh  30/03/19
Nguyễn thế Anh

Kỹ sư

Bùi Thị Thu Liễu 

Giáo viên

152/5 Điện Biên Phủ, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

0981154554

908432756

29 Đinh An Hưng 25/12/2019
Đinh Hoàng Tú

Kinh doanh

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Giáo viên

4A/119 đường Nguyễn Văn 

Thương, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh

0938193198

0932193198



Ngày 

nhập 

học

Ghi chú
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